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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở  

và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện 

Ia Pa về việc triên khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. UBND xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền  

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2024, như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2012; Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, công chức nhân dân; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Bộ 

tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các Chương 

trình, Kế hoạch khác về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

đổi mới hình thức tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng nhu 

cầu tìm hiểu pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp 

luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

II. Yêu cầu 

- Bám sát và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của Thành viên tham gia 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, 

bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. 

- Việc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. 

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

I. Nội dung, hình thức thực hiện 

1. Nội dung 
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- Ngoài các nội dung được quy định tại Điều 10 Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2012 ( Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, 

trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn 

nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao 

động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công 

chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Các điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận 

quốc tế. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi 

ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp 

luật). 

 - Cần chú trọng phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật liên quan trực 

tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm 

và vi phạm phát luật; phòng, chống dịch bệnh; Các chế độ, chính sách đối với 

người nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế trong xã hội; 

các vấn đề khác được dư luận xã hội quan tâm. 

2. Về hình thức 

Thông qua các buổi giao ban tuần của UBND xã. 

Tuyên truyền trên Đài truyền thanh của xã. 

Tuyên truyền trực tiếp theo Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở đến các thôn. 

II. Nhiệm vụ vụ thể 

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 về ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và các chương 

trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ, trong 

đó cần ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, gắn với thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển kinh tế - xã hội, về quốc 

phòng, an ninh; có các giải pháp đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội tham 

gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Các ban, ngành, Mạt trận-đoàn thể xã chủ trì triển khai 

thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch;  

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 
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b) Cấp phát đến các thôn trên địa bàn xã các tờ rơi, tờ gấp các loại nhận từ 

Phòng Tư pháp, nhằm phổ biến rộng rãi quy định pháp luật đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã; áp dụng vào thực 

tiễn, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã cấp phát đến Quân 

dân chính thôn, người dân các thôn trên địa bàn xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các Ban ngành, Đoàn thể xã. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL trên địa bàn xã theo kế hoạch đề ra và các văn bản hướng dẫn của 

Phòng Tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì:  

+ Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã có trách nhiệm cập nhật văn bản quy 

phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về Bộ tiêu chí PBGDPL. 

+ Các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể xã xây dựng, nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền PBGDPL năm 2024. 

- Cơ quan phối hợp: Kế toán - Ngân sách xã; Văn hóa - Thông tin xã. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024. 

Về nội dung: Chú trọng phổ biến nội dung cơ bản của các luật, văn bản 

pháp luật mới ban hành; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương 

năm 2024; những vấn đề trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm; các nội 

dung khác theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Kịp thời thông tin, phản ánh, 

lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng 

cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội. 

Về hình thức: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử và hệ 

thống loa truyền thanh ở cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ  tịch xã tham mưu UBND xã 

ban hành văn bản chỉ đạo hoặc chủ động hướng dẫn thực hiện theo hướng dẫn 

của cơ quan có thẩm quyền. 

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể xã triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra. 

- Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 

Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt tập trung trong 02 

tháng cao điểm là tháng 10,11/2024. 
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e) Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật 

của xã. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình và kết quả thực hiện phổ 

biến, giáo dục pháp luật thường xuyên liên tục. 

- Cơ quan chủ trì: công chức Tư pháp-Hộ tịch xã có trách nhiệm hướng dẫn rà 

soát, tổng hợp. 

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, Mặt trận-đoàn thể xã. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

h) Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, 

gồm: Người đồng bào dân tộc thiểu số; người khuyết tật; nạn nhân bạo lực gia 

đình; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt 

tù được hưởng án treo. 

- Cơ quan chủ trì: Công an xã, Lao động - Thương binh và Xã hội xã, Cán bộ 

Dân tộc tôn giáo xã; 

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành, Mặt trận Đoàn thể có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

i) Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình về phổ biến, 

giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả. 

- Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, Mặt trận-đoàn thể xã. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

m) Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn xã quản 

lý. 

 - Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, Mặt trận-đoàn thể xã; 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

n) Triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể xã. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2. Về công tác hòa giải ở cơ sở 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở năm 

2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tăng cường theo dõi, 

kiểm tra, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở. 
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- Cơ quan chủ trì: Công chức -Tư pháp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức 

thành viên; các đơn vị khác có liên quan. 

b) Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; tùy tình hình thực tế, tăng 

cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải 

ở cơ sở, cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho hòa giải viên. 

 - Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và tổ 

các chức thành viên; các Ban ngành liên quan khác có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

c) Xây dựng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả. 

 - Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các 

tổ chức thành viên; 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm, hoàn thành trước 30/10/2024. 

d) Tăng cường hoạt động phối hợp trong việc phổ biến, hướng dẫn nghiệp 

vụ hòa giải; việc thực hiện thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa 

án theo quy định tại Chương XXXIII Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

 - Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp – hộ tịch xã phối hợp với Tòa án 

nhân dân huyện. 

 - Cơ quan phối hợp: Các Ban ngành, Đoàn thể xã có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

đ) Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp, văn bản chỉ đạo của cơ 

quan cấp trên về công tác hòa giải ở cơ sở. 

 - Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã. 

 - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các 

tổ chức thành viên; các Ban ngành, đoàn thể có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 3. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

 a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” 
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trên địa bàn tỉnh Gia Lai; các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, UBND 

huyện và hướng dẫn của PhòngTư pháp huyện. 

 - Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – hộ tịch xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các Ban ngành, Mặt trận Đoàn thể liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

b) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm 

vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 - Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện; các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao Công chức Tư pháp – Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Ban 

ngành, Mặt trận – Đoàn thể xã có liên quan tham mưu UBND xã chỉ đạo, hướng 

dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện những 

vướng mắc, bất cập để có biện pháp xử lý phù hợp. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, trường hợp có chỉ đạo, hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền, 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm chủ động hướng dẫn các Ban 

ngành, Mặt trận - Đoàn thể xã điều chỉnh bằng hình thức phù hợp; nếu vượt quá 

thẩm quyền, báo cáo về UBND xã để kịp thời chỉ đạo. 

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được ngân sách nhà nước đảm bảo 

theo phân cấp quản lý ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác.  

3. Đối với các thôn 

Thôn trưởng các thôn thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân về thời 

gian và địa điểm, nội dung tuyên truyền để người dân biết tham gia họp, được 

nghe cán bộ, công chức xã tuyên truyền phổ biến các nội dung, quy định, các 

chính sách mới. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

STT Họ Và Tên Chức vụ Thời Gian 
Địa Điểm 

thôn 
Ghi Chú 

 

 

  

 

 

 Tổ 

I 

Nguyễn Thị Hà TP-HT xã 

Sáng ngày 25/1/2024 

Sáng ngày 30/1/2024 

Sáng ngày 31/1/2024 

Sáng ngày 01/2/2024 

Sáng ngày 02/1/2024 

Kim Năng 

Đăk chă 

Marin 3 

Hlil 1 

Hlil2 

Tổ trưởng 

Cao Văn Tư CT Hội CCB xã  

Nay H’Lai VHTB xã  

Phan Đức Thiết Phó CTHBCH QS xã Tổ phó 

Lê Thị Thảo Địa chính xã  

Siu Brel CTHLHPN xã  
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Hoàng Thị Duyên BT Đoàn TN xã  

 

 

 

Tổ 

II 

Phạm Thanh Hiếu TP-HT xã 

Sáng ngày 05/1/2024 

Sáng ngày 21/2/2024 

Sáng ngày 22/2/2024 

Sáng ngày 26/2/2024 

Sáng ngày 28/2/2024 

Đoàn kết 

Ma san 

Bah leng 

Marin 1 

Marin 2 

Tổ trưởng 

Nguyễn Tô Châu CHT BCHQS xã 
Tổ phó 

Rah Lan Sa Môn Phó Bí thư Đoàn xã 
 

Siu ALem VHTT xã 
 

Ksor Uyn CTMTTQVN xã 
 

Siu Bôl CT HND xã 
 

Đặng Ngọc Thiện Địa chính xã 
 

Vương Thị Thảo CT HLHPN xã  

  

 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2024, đề nghị các Ban ngành, Mặt trận-Đoàn thể xã tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp huyện ( B/c); 

- TT. Đảng ủy xã, TT. HĐND xã; 

- L/đ UBND xã; 

- Công chức, MT-ĐT xã; 

- Các thôn; 

- Lưu VP. 

               TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

             KT.CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

 

 

  

  

               Lương Văn Hiếu 
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